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B. CÁC DẠNG CÂU HỎI – BÀI TẬP 
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm Đúng/Sai
- Trắc nghiệm trả lời ngắn. 
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C. MỘT SỐ CÂU HỎI CỤ THỂ 
I. Trắc nghiệm 
Dạng 1: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
LĨNH VỰC VẬT SỐNG
Câu 1. Sinh vật có thể tồn tại, sinh trưởng, phát triển và thích nghi với môi trường sống là nhờ có quá trình nào?
A. Quá trình trao đổi chất và sinh sản.
B. Quá trình chuyển hóa năng lượng.
C. Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng.
D. Quá trình trao đổi chất và cảm ứng.
Câu 2. Sản phẩm của quang hợp là:
A. Nước, cabon dioxide.					B. Ánh sáng, diệp lục.
C. Oxygen, glucose.						D. Glucose, nước.
Câu 3. Các yếu tố chủ yếu ngoài môi trường ảnh hưởng đến quang hợp là:
A. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, hàm lượng khí oxygen.
B. nước, hàm lượng khí carbon dioxide, ánh sáng, nhiệt độ.
C. nước, hàm lượng khí oxygen, ánh sáng.
D. nước, hàm lượng khí oxygen, nhiệt độ.
Câu 4. Chọn đáp án đúng khi nói về nhu cầu ánh sáng của cây ưa sáng và cây ưa bóng.
A. Các cây ưa sáng không cần nhiều ánh sáng mạnh, các cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng
B. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần nhiều ánh sáng.
C. Các cây ưa sáng cần nhiều ánh sáng mạnh, cây ưa bóng không cần ánh sáng.
D. Các cây ưa sáng không cần ánh sáng, cây ưa bóng cần ánh sáng mạnh.
Câu 5. Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách nào?
A. Thả rong hoặc cây thủy sinh khác vào bể cá.
B. Tăng nhiệt độ trong bể.
C. Thắp đèn cả ngày và đêm.
D. Đổ thêm nước vào bể cá.
Câu 6. Vì sao trong thí nghiệm chứng minh tinh bột được tạo thành trong quang hợp lại sử dụng iodine làm thuốc thử?
A. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu xanh tím đặc trưng.
B. Chỉ có dung dịch iodine mới tác dụng với tinh bột.
C. Dung dịch iodine dễ tìm.
D. Dung dịch iodine phản ứng với tinh bột tạo màu đỏ đặc trưng.
[bookmark: _Hlk185218887]Câu 7. Trong tế bào của hầu hết các sinh vật nhân thực, quá trình hô hấp xảy ra trong loại bào quan nào?
A. Không bào.	B. Lục lạp.		C. Ti thể.		D. Nhân tế bào.
Câu 8. Nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về quá trình quang hợp và hô hấp?
A. Đây là các quá trình trái ngược nhau, không liên quan với nhau.
B. Đây là các quá trình liên tiếp và thống nhất với nhau.
C. Đây là các quá trình có nguyên liệu giống nhau nhưng kết quả khác nhau.
D. Đây là các quá trình ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau.
Câu 9. Cây xanh hô hấp vào thời gian nào trong ngày?
A. Ban đêm. 		B. Buổi sáng.		C. Ban ngày.		D. Cả ngày và đêm.
Câu 10. Trong các nhận định dưới đây, có bao nhiêu nhận định đúng?
(1) Tùy theo từng nhóm nông sản mà có cách bảo quản khác nhau.
(2) Để bảo quản nông sản, cần làm ngưng quá trình hô hấp tế bào.
(3) Cần lưu ý điều chỉnh các yếu tố: hàm lượng nước, khí carbon dioxide, khí oxygen và nhiệt độ khi bảo quản nông sản.
(4) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong các loại hạt.
(5) Phơi khô nông sản sau thu hoạch là cách bảo quản nông sản tốt nhất.
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1: Khẳng định nào dưới đây không đúng?
A. Dự báo là kĩ năng cần thiết trong nghiên cứu khoa học tự nhiên.
B. Dự báo là kĩ năng không cần thiết của người làm nghiên cứu.
C. Dự báo là kĩ năng dự đoán điều gì sẽ xảy ra dựa vào quan sát, kiến thức, suy luận của con người, ... về các sự vật, hiện tượng.
D. Kĩ năng dự báo thường được sử dụng trong bước dự đoán của phương pháp tìm hiểu tự nhiên.
Câu 2: Thứ tự sắp xếp đúng các bước trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là?
(a) Hình thành giả thuyết
(b) Quan sát và đặt câu hỏi
(c) Lập kế hoạch kiểm tra giả thuyết
(d) Thực hiện kế hoạch
(e) Kết luận
	A. (a) - (b) - (c) - (d) - (e)
	B. (b) - (a) - (c) - (d) - (e)

	C. (a) - (b) - (c) - (e) - (d)
	D. (b) - (a) - (c) - (e) - (d)


[bookmark: _Hlk192511419]Câu 3:  Phương pháp tìm hiểu tự nhiên là:
A. Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học.
B. Tìm hiểu về thế giới con người, mối quan hệ của con người với môi trường.
C. Cách thức tìm hiểu các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và đời sống, chứng minh được các vấn đề trong thực tiễn bằng các dẫn chứng khoa học.
D. Cách thức tìm hiểu về thế giới tự nhiên và những ứng dụng khoa học tự nhiên trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền thông như sách, báo, internet, ...
Câu 4: Bước làm nào sau đây không thuộc phương pháp tìm hiểu tự nhiên?
A. Đề xuất vấn đề cần tìm hiểu.
B. Đưa ra dự đoán khoa học để giải quyết vấn đề.
C. Lập kế hoạch sinh hoạt cá nhân.
D. Viết báo cáo. Thảo luận và trình bày báo cáo khi được yêu cầu.
Câu 5: Nội dung thực hiện khi nghiên cứu sự hòa tan của một số chất rắn:
(a) Tìm hiểu khả năng hòa tan của muối ăn, đường, đá vôi (dạng bột) trong nước.
(b) Dự đoán trong số các chất muối ăn, đường, đá vôi (dạng bột), chất nào tan, chất nào không tan trong nước?
(c) Thực hiện các bước thí nghiệm: rót vào cùng một thể tích nước (khoảng 5 mL) vào ba ống nghiệm. Thêm vào mỗi ống nghiệm khoảng 1 gam mỗi chất rắn và lắc đều khoảng 1 – 2 phút. Quan sát và ghi lại kết quả thí nghiệm. So sánh và rút ra kết luận.
(d) Đề xuất thí nghiệm để kiểm tra dự đoán (chuẩn bị dụng cụ, hóa chất và các bước thí nghiệm).
(e) Viết báo cáo và trình bày quá trình thực nghiệm, thảo luận kết quả thí nhiệm.
Cách sắp xếp đúng theo các bước của phương pháp tìm hiểu tự nhiên là:
	A. (a), (b), (d), (c), (e)
	B. (a), (b), (c), (d), (e)

	C. (b), (c), (a), (d), (e)
	D. (b), (a), (d) (e), (c)


Câu 6: Con người có thể định lượng được các sự vật và hiện tượng tự nhiên dựa trên kĩ năng nào?
	A. Kĩ năng quan sát, phân loại.
	B. Kĩ năng liên kết tri thức.

	C. Kĩ năng dự báo.
	D. Kĩ năng đo.


Câu 7: Phương pháp tìm hiểu tự nhiên được thực hiện qua mấy bước?
	A. 4
	B. 5
	C. 6
	D. 7


Câu 8: Trong các hiện tượng sau: lũ lụt, hạn hán, mưa acid, bão tuyết; hiện tượng có nguyên nhân chủ yếu do con người gây ra là
	A. lũ lụt
	B. hạn hán
	C. mưa acid
	D. bão tuyết


Câu 9: Thời tiết nồm ẩm vào cuối mùa xuân có bản chất là hiện tượng
	A. ngưng tụ hơi nước.
	B. bay hơi nước ở thể lỏng.

	C. đông đặc nước ở thể lỏng.
	D. nóng chảy nước ở thể rắn.


Câu 10: Tốc độ là:
A. đại lượng cho biết sự nhanh, chậm của chuyển động.	                      
B. đại lượng cho biết hướng của chuyển động.
C. đại lượng cho biết cấu tạo của vật.
D. đại lượng cho biết độ dịch chuyển của vật.
Câu 11: Kí hiệu của tốc độ là:
	A. t
	B. v 
	C. s
	D. km/h


Câu 12: Công thức tính tốc độ là:
	A. v = s . t
	B. v = s - t
	C. v = 
	D. v = 


[bookmark: _Hlk192511538]Câu 13: Đơn vị của tốc độ trong hệ SI là:
	A. m/s
	B. km
	C. phút
	D. km.h


Câu 14: Một học sinh đi bộ từ nhà đến trường trên đoạn đường 3,6km, trong thời gian 40 phút. Tốc độ của học sinh đó là:
	A. 4,5 km/phút
	B. 5,4 km/h
	C. 5,4 km/phút
	D. 4,5 km/h


Câu 15: Khi biết tốc độ và thời gian, công thức tính quãng đường là:
	A. v = s . t
	B. s = v - t
	C. s = 
	D. s = v . t


Câu 16: Tốc độ 36 km/h bằng bao nhiêu m/s?
	A. 10 m/s
	A. 100 m/s
	A. 3,6 m/s
	A. 360 m/s


Câu 17: Vật nào sau đây chuyển động nhanh nhất?
	A. Ô tô: 72 km/h
	B. Xe đạp: 10 m/s
	C. Người chạy: 36 km/h
	D. Tàu hỏa: 25 m/s


Câu 18: Một chiếc xe chạy đều 54 km/h. Trong 10 phút, xe đi được:
	A. 5,4 km
	A. 9 km
	A. 10 km
	A. 12 km


Câu 19: Trong cùng một khoảng thời gian, vật có tốc độ lớn hơn sẽ:
	A. Đi được quãng đường ngắn hơn.
	B. Đi được quãng đường dài hơn.

	C. Không thay đổi quãng đường.
	D. Dừng lại.


Câu 20: Để so sánh tốc độ của các vật, ta cần đo:
	A. Quãng đường.
	B. Thời gian.

	C. Cả quãng đường và thời gian.
	D. Khối lượng vật.


LĨNH VỰC CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1.Có những hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân của nguyên tử? 
A. Các hạt mang điện tích âm (electron). 
B. Các hạt neutron và hạt proton. 
C. Các hạt neutron không mang điện. 
D. Hạt nhân nguyên tử không chứa hạt nào bên trong. 
Câu 2. Điều nào sau đây mô tả đầy đủ thông tin nhất về proton? 
A. Proton là một hạt vô cùng nhỏ và mang điện tích âm. 
B. Proton là một hạt mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử. 
C. Proton là một hạt không mang điện và được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử. 
D. Proton là một hạt vô cùng nhỏ, mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử. 
Câu 3. Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng 
A. 1/16 khối lượng của nguyên tử oxygen. 
B. 1/32 khối lượng của nguyên tử sulfur.
C. 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon. 
D. 1/10 khối lượng của nguyên tử boron. 
Câu 4.Trong các nguyên tử sau, nguyên tử nào có khối lượng nguyên tử lớn nhất? 
A. Na.                      B. O.                    C. Ca.                 D. H. 
Câu 5. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử cùng loại có cùng
A. số neutron trong hạt nhân.		
B. số proton trong hạt nhân.
C. số electron trong hạt nhân.		
D. số proton và số neutron trong hạt nhân.
Câu 6.  Nguyên tử được tạo nên bởi những loại hạt nào?
A. hạt proton, neutron, electron.		B. hạt proton, neutron.
C. hạt proton, electron.			D. neutron, electron.
 Câu 7. Ba nguyên tố hóa học chiếm khối lượng lớn nhất vỏ Trái Đất là:
A.O,H,C            B. O,N,C               C.O,H,Al                  D.O,Si,Al         
Câu 8. Nguyên tử oxygen có khối lượng nguyên tử là
A. 1 amu.		B. 8 amu.		C. 16 amu.		D. 32 amu.
Câu 9. Điều nào sau đây mô tả đầy đủ thông tin nhất về proton?
A. Proton là một hạt vô cùng nhỏ và mang điện tích âm.
B. Proton là một hạt mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân
nguyên tử.
C. Proton là một hạt không mang điện và được tìm thấy trong hạt nhân nguyên tử.
D. Proton là một hạt vô cùng nhỏ, mang điện tích dương và được phát hiện trong hạt nhân nguyên tử.
Câu 10. Một đơn vị khối lượng nguyên tử (1 amu) theo định nghĩa có giá trị bằng
A. 1/16 khối lượng của nguyên tử oxygen.
B. 1/32 khối lượng của nguyên tử sulfur.
C. 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon.
D. 1/10 khối lượng của nguyên tử boron.
[bookmark: bookmark38]Câu 11.  Trừ hạt nhân của nguyên tử hydrogen, hạt nhân các nguyên tử còn lại được tạo thành từ hạt
A. electron và proton.		B. electron, proton và neutron.
[bookmark: bookmark39]C.  neutron và electron. 		D. proton và neutron.
Câu 12. Nguyên tử Calcium, có 20 electron ở vỏ nguyên tử. Hạt nhân nguyên tử calcium có số proton là
A. 2                        B. 10.                     C.  18. 	  	D. 20.
Câu 13. Tâm của mỗi nguyên tử  được là gì 
A. phân tử              B. hạt nhân.           C.  vỏ electron. 	  	D. proton.
Câu 14. Mỗi vòng trong xung quanh hạt nhân được gọi là gì
A. một liên kết                                       B. một electron.                        
C. một lớp electron. 	  	   D. một proton
[bookmark: bookmark56]Câu 15.Trong hạt nhân nguyên tử fluorine có 9 proton. Số electron ở lớp ngoài cùng của vỏ nguyên tử fluorine là
A. 2                              B. 5.                        C. 7. 	  	     D. 8.
Câu 16. Nguyên tử X có 19 proton. Số hạt electron của X là
A. 17.	B. 18.	C. 19.	D. 20.
Câu 17. Nguyên tử X có 10 proton, điện tích hạt nhân của nguyên tử X là
A. +1.	B. +4.	C. +7.	D. +10.
Câu 18. Mô hình sắp xếp electron trong nguyên tử nguyên tố X như sau:
                                                    [image: ]
a.Trong nguyên tử X có bao nhiêu electron ? 
A. 10                      B. 8                   C.7                      D.20 
b.Trong nguyên tử X các electron được sắp xếp thành mấy lớp?
A.1                         B.3                    C.2                       D.5
Câu 19. Trong một nguyên tử có số proton bằng 5, số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là
A. 1,8,2.	B.2,8,1.	C.2,3.	D. 3,2.
Câu 20. Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. X là nguyên tố nào sau đây?
[bookmark: bookmark57]A. Ca                          B. Na                      C. K                 D. Fe
[bookmark: _heading=h.s8kq4mrqslrj]Dạng 2: Trắc nghiệm đúng sai
LĨNH VỰC VẬT SỐNG
Câu 1. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về quang hợp ở thực vật?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Nguyên liệu của quang hợp là nước, khí carbon dioxide.
	
	

	b) Nguyên liệu của quang hợp là oxygen, glucose.
	
	

	c) Sản phẩm của quang hợp là oxygen, glucose.
	
	

	d) Sản phẩm của quang hợp là nước, khí carbon dioxide.
	
	


Câu 2. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Chỉ có lá mới có khả năng thực hiện quang hợp.
	
	

	b) Nước là nguyên liệu của quang hợp, được rễ cây hút từ môi trường bên ngoài vào và vận chuyển qua thân lên lá.
	
	

	c) Không có ánh sáng, cây vẫn quang hợp được.
	
	

	d) Trong quang hợp, năng lượng được biến đổi từ quang năng thành hóa năng.
	
	


Câu 3: Các khẳng định sau đây đúng hay sai?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Cây ưa sáng có nhu cầu ánh sáng thấp.
	
	

	b) Cường độ quang hợp tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng.
	
	

	c) Khi tế bào khí khổng mất nước thì khí khổng mở để CO2 khuếch tán vào trong lá.
	
	

	d) Đa số thực vật bậc cao ở vùng nhiệt đới, khi nhiệt độ thấp (dưới 10oC) thường làm cho rễ cây bị thối, cây không hút được nước, ảnh hưởng đến quang hợp.
	
	


[bookmark: _Hlk185219055]Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về hô hấp tế bào?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Hô hấp tế bào là quá trình lá cây sử dụng nước và khi carbon dioxide nhờ năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp chất hữu cơ và giải phóng oxygen.
	
	

	b) Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ tạo thành nước và carbon dioxide, đồng thời giải phóng ra năng lượng.
	
	

	c) Sản phẩm của hô hấp là oxygen, glucose và ATP.
	
	

	d) Sản phẩm của hô hấp là nước, khí carbon dioxide.
	
	


Câu 5: Các nhận định sau đây đúng hay sai khi nói về việc bảo quản nông sản?
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	a) Chỉ có duy nhất một cách bảo quản nông sản mang lại hiệu quả là phơi khô nông sản sau khi thu hoạch.
	
	

	b) Cần lưu ý điều chỉnh các yếu tố: hàm lượng nước, khí carbon dioxide, khí oxygen và nhiệt độ khi bảo quản nông sản.
	
	

	c) Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước trong các loại hạt.
	
	

	d) Cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với hàm lượng nước trong các loại hạt.
	
	



LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai?
	Kĩ năng quan sát, phân loại
	Đúng
	Sai

	1. Kĩ năng quan sát chỉ sử dụng mắt để thu nhận thông tin.
	
	

	2. Mục đích của quan sát là thu nhận thông tin về đặc điểm, kích thước, hình dạng của sự vật, hiện tượng.
	
	

	3. Khi phân loại, ta chọn các đặc điểm bất kì để nhóm lại.
	
	

	4. Kĩ năng phân loại giúp nhóm các đối tượng hoặc sự kiện có điểm giống nhau vào cùng một nhóm.
	
	


Câu 2: Các phát biểu sau đúng hay sai?
	Kĩ năng liên kết
	Đúng
	Sai

	1. Kĩ năng liên kết giúp tìm ra mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên.
	
	

	2. Kĩ năng liên kết chỉ sử dụng thông tin từ sách giáo khoa, không dùng kết quả quan sát.
	
	

	3. Khi quan sát thấy hiện tượng, ta có thể liên kết với kiến thức đã học để giải thích.
	
	

	4. Kĩ năng liên kết giúp rút ra các quy luật hoặc dự đoán hiện tượng mới.
	
	


[bookmark: _Hlk192511753]Câu 3: Các phát biểu sau đúng hay sai?
	Kĩ năng đo
	Đúng
	Sai

	1. Kĩ năng đo là khả năng sử dụng dụng cụ đo để xác định đại lượng vật lí của một vật hay hiện tượng.
	
	

	2. Ước lượng và chọn dụng cụ phù hợp là bước đầu tiên khi tiến hành đo.
	
	

	3. Độ chính xác của phép đo không cần đánh giá vì đã có dụng cụ đo.
	
	

	4. Kĩ năng đo chỉ gồm thao tác đo, không cần phân tích kết quả.
	
	


Câu 4: Các phát biểu sau đúng hay sai?
	Kĩ năng dự báo
	Đúng
	Sai

	1. Kĩ năng dự báo chỉ áp dụng trong môn Khoa học tự nhiên.
	
	

	2. Kĩ năng dự báo giúp con người đề xuất điều gì có thể xảy ra trong tương lai.
	
	

	3. Khi thấy mây đen dày đặc và gió mạnh, ta có thể dự báo trời sắp mưa.
	
	

	4. Dự báo chỉ cần dựa vào quan sát, không cần căn cứ vào kiến thức.
	
	


Câu 5: Các phát biểu sau đúng hay sai?
	Dụng cụ đo; cổng quang điện và đồng hồ đo hiện số
	Đúng
	Sai

	1. Cổng quang điện chỉ dùng để trang trí trong thí nghiệm vật lý.
	
	

	2. Nguồn phát D1 của cổng quang điện có nhiệm vụ phát ra tia sáng ổn định.
	
	

	3. Đồng hồ đo thời gian hiện số nhận tín hiệu từ cổng quang điện.
	
	

	4. Khi tia sáng bị chắn, đồng hồ tự động tính khoảng thời gian vật đi qua.
	
	


Câu 6: Các phát biểu sau đúng hay sai?
	Tốc độ chuyển động
	Đúng
	Sai

	1. Tốc độ được tính bằng quãng đường chia cho thời gian vật đi hết quãng đường đó.
	
	

	2. Khi đi bộ chậm, thời gian đi hết một quãng đường tăng lên nên tốc độ nhỏ.
	
	

	3. Khi đứng yên, tốc độ của người đó bằng 1 m/s.
	
	

	4. Người đi xe đạp nhanh hơn người đi bộ vì cùng thời gian đi được quãng đường dài hơn.
	
	



LĨNH VỰC CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1: Các phát biểu sau đúng hay sai khi nói về nguyên tử
	
	Đúng
	Sai

	Nguyên tử trung hoà về điện.
	
	

	Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân.
	
	

	Trong nguyên tử, số hạt mang điện tích dương bằng số hạt mang điện tích âm nên số hạt electron bằng số hạt neutron.
	
	

	Vỏ nguyên tử, gồm các lớp electron có khoảng cách khác nhau đối với hạt nhân.
	
	


Câu 2: Trong mô hình nguyên tử của Rutherford - Bohr
	
	Đúng
	Sai

	Nguyên tử có cấu tạo rỗng, gồm hạt nhân ở tâm nguyên tử và các electron ở vỏ nguyên tử.
	
	

	Nguyên tử có cấu tạo đặc khít, gồm hạt nhân nguyên tử và các electron.
	
	

	Electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo những quỹ đạo xác định tạo thành các lớp electron.
	
	

	Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, electron mang điện tích âm.
	
	


Câu 3: Tổng số hạt trong hạt nhân của một nguyên tử X là 40, trong nguyên tử có 20 hạt mang điện tích âm 
	
	Đúng
	Sai

	Nguyên tử có 20 proton trong hạt nhân
	
	

	Hạt nhân nguyên tử có điện tích là -20
	
	

	Nguyên tử X có khôi lượng nguyên tử là 60 amu
	
	

	Nguyên tử X có 20 hạt neutron
	
	



Dạng 3: Trắc nghiệm trả lời ngắn
LĨNH VỰC VẬT SỐNG
Câu 1: Hãy hoàn thành phương trình quang hợp dạng chữ dưới đây:Ánh sáng

Nước + Carbon dioxide                                  Glucose + ………Diệp lục

[bookmark: _Hlk185219667]Câu 2: Hãy hoàn thành phương trình hô hấp dạng chữ dưới đây:
 Glucose + Oxygen                            Carbon dioxide + ………… + Năng lượng (ATP)
Câu 3: Trong tế bào, X là dung môi và môi trường cho các phản ứng hô hấp xảy ra. Chính vì vậy, X là yếu tố liên quan trực tiếp đến hô hấp của tế bào.
X là………………..
Câu 4: Cho các cây sau: phi lao, thông, ngô, lá lốt, hoa giấy, dừa, bạch đàn, trầu không. Trong các cây trên, số cây ưa sáng là……………
Số cây ưa bóng là…………….
Câu 5: Cho các loại rau, củ, quả và hạt sau: rau muống, cà chua, hành tây, quả cam, hạt lúa. Số rau, củ quả và hạt có thể bảo quản bằng cách để trong túi nylon kín hoặc đục lỗ và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là……………
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. 90 km/h = … m/s.
Câu 2. Bước 3 trong phương pháp tìm hiểu tự nhiên là: “… kiểm tra dự đoán”.
[bookmark: _Hlk192512053]Câu 3. Một người đi xe đạp 600 m trong 2 phút, tốc độ trung bình của người đó là … m/s..
Câu 4. Bạn A đi với tốc độ 42 km/h. Bạn B đi với tốc độ 15 m/s. Bạn A đi …. Bạn B.
Câu 5. Kĩ năng quan sát là kĩ năng sử dụng … giác quan để thu nhận thông tin về các đặc điểm, kích thước, hình dạng, kết cấu, vị trí,v.v của các sự vật và hiện tượng trong tự nhiên.
LĨNH VỰC CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Tên gọi theo IUPAC của nguyên tố ứng với kí hiệu hóa học Na là…..
Câu 2. Mặt trời chứa hydrogen, 25% helium và 2% các nguyên tố hóa học khác. Phần trăm nguyên tố hydrogen có trong Mặt Trời là……
Câu 3. Trong hạt nhân nguyên tử X có 11 hạt mang điện và 12 hạt không mang điện. Số electron của nguyên tử X là……
Câu 4. Trong nguyên tử hạt không mang điện là….
II. Tự luận
LĨNH VỰC SINH HỌC
Câu 1: Theo em, hình ảnh sau đây nói lên điều gì? 
Qua đó em muốn gửi thông điệp gì đến bạn bè, người thân?
Em sẽ có những hành động cụ thể gì để thực hiện thông điệp đó?
[image: ]
Gợi ý: 
Trồng và bảo vệ cây xanh để giảm ô nhiễm môi trường, điều hòa không khí.
Mọi người cần tham gia hoạt động trồng và bảo vệ cây xanh.
Thông điệp “Hãy trồng, chăm sốc và bảo vệ cây xanh”
Môi trường cần oxygen để làm trong lành không khí như cơ thể chúng ta cần oxygen để thở.
Hành động: Tuyên truyền và thực hiện trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh ở trường học, trong gia đình và ngoài xã hội. Đặc biệt là các khu đông dân, nơi có nhiều nhà máy, khu công nghiệp để điều hòa không khí, giảm ô nhiễm môi trường.
Câu 2: Sau khi thu hoạch các loại hạt (ngô, thóc, đậu, lạc…), cần thực hiện biện pháp nào để bảo quản?
Vì sao để bảo quản các loại hạt giống, nên đựng trong chum, vại, thùng mà không nên đựng trong bao tải (cói hoặc vải)?.
Gợi ý:
Để bảo quản các loại hạt, cần phơi hoặc sấy khô để giảm hàm lượng nước trong hạt. Nên bảo quản các loại hạt giống trong chum, vại, thùng để ngăn cách hạt với các yếu tố như độ ẩm, nhiệt độ,…của môi trường để tránh hiện tượng hạt hô hấp và nảy mầm. Không nên bảo quản hạt giống trong bao tải (cói, vải) vì bao tải không kín hoàn toàn, hạt vẫn có thể hút ẩm và hấp thụ khí oxygen từ không khí để hô hấp, làm giảm bớt chất lượng và hạt có thể nảy mầm.
LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. 
a. Quan sát các phương tiện sau và sắp xếp theo thứ tự tăng dần về tốc độ:
Xe đạp, ô tô, máy bay, tàu hỏa, người đi bộ.
b. Em hãy dự báo hiện tượng xảy ra khi tiếp tục đun nước trong nồi thêm vài phút sau khi nước sôi và giải thích tại sao. 
Câu 2. Bốn bạn nhỏ cùng tham gia cuộc thi đi bộ quanh công viên. Kết quả như sau:
Bạn An đi được 600 m trong 5 phút.
Bạn Bình đi được 1,2 km trong 10 phút.
Bạn Chi đi được 900 m trong 7 phút.
Bạn Dũng đi được 0,8 km trong 6 phút.
Hãy sắp xếp thứ hạng của bốn bạn theo thứ tự giảm dần.
Câu 3. Hai bạn Minh và Nam cùng đi từ nhà đến công viên. Minh đi trước Nam 5 phút với tốc độ 12 km/h. Sau đó Nam xuất phát và đuổi kịp Minh sau 10 phút.
a) Tính quãng đường từ nhà đến nơi hai bạn gặp nhau.
b) Tính tốc độ của Nam.
c) Nếu Nam muốn đến công viên sớm hơn Minh 3 phút, thì Nam cần đi với tốc độ là bao nhiêu (biết quãng đường từ nhà đến công viên dài 5 km).
LĨNH VỰC CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Câu 1. Vì sao các nguyên tử trung hoà về điện?
Câu 2. Nguyên tử tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa ( gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những hạt nào ?
Hãy cho biết tên, kí hiệu và điện tích của những hạt mang điện.
[bookmark: _Hlk103886480]Câu 3.Cho sơ đồ một số nguyên tử sau:
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Nitrogen		 Magnesium
Hãy chỉ ra: Số p trong hạt nhân, số e trong nguyên tử, số lớp electron và số e lớp ngoài cùng của mỗi nguyên tử.
Câu 4. Vẽ sơ đồ cấu tạo các nguyên tử có số hạt mang điện tích dương trong hạt nhân là 8 và 13. Từ những sơ đồ đó có thể cho ta biết những thông tin gì về các nguyên tử đó?
Câu 5. Biết nguyên tử X có tổng số hạt là 21. Số hạt không mang điện chiếm 33,33 % tổng số hạt. Xác định cấu tạo của nguyên tử X.
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